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1 2193360265 Võ Thị Mỹ Ngọc 19 /12/1997 Quảng Nam Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD12D1

2 1832420355 Mai Cao Sơn 20/061998 Thái Bình Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD11B1 caosonmai1998@gmail.com

3 2193240326 Cao Hồng Minh Thảo 02/11/1995 Ninh Thuận Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD12B1 Hongminhthao@gmail.com

4 2193240328 Trần Ngọc Tím 26/02/2001 Kiên Giang Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD12B1 Timlun26@ gmail.com

5 2193360166 Nguyễn Thanh Vi 03/03/1999 Bình Dương Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD12D1

6 2193180051 Nguyễn Thị Thái Kim Hằng 23/2/1990 Bình Thuận Gò Vấp Dược sĩ 02DS12B1 Diemhang4319@gmail.com

7 2193180039 Đào Thị Thúy Hằng 22/12/1993 Bình Định Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT12B1 Hangdao1222@gmail.com

8 2193240266 Trần Thị Trúc Linh 20/03/1997 Đắk Lắk Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT12B1 truclinh20397@gmail.com

9 2193240048 Đỗ Thị Như Mai 08/08/1996 Quảng Ngãi Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT12B1

10 2193240076 Thái Nhã Uyên 01/09/1996 TP.HCM Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT12B1 uyenthai19@gmail.com

11 2203240037 Nguyễn Thị Hoài 10/01/1998 Nghệ An Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12B1 hoaizibi1998@gmail.com.vn 

12 2193240207 Trần Thị Kim Linh 28/12/2000 TP.HCM Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12B1 nthanhthao028@gmail.com

13 2193240296 Chung Thị Tuyết Ngọc 11/11/1994 Long An Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12B1 Ngoc2193240296@bachkhoasaigon.edu.vn

14 2193240138 Nguyễn Thị N Nhường 03/02/1983 Nghệ An Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12B1

15 2193240084 Huỳnh Thị Anh Thư 23/05/1999 Bình Thuận Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12B1 huynhthu0599@gmail.com 

16 2193240171 Lê Nguyễn Minh Thư 10/07/2001 Long An Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12B1 minhthu100701@gmai.com

17 2193180065 Trần Thị Xuân Tuyền 19/03/1994 Bình Định Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12B1 Xuantuyen@truongvietanh.com

18 2193240312 Chu Thị Anh 08/03/1999 Ninh Bình Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1 anh2193240312@bachkhoasaigon.edu.vn

19 1832420491 Nguyễn Tuấn Anh 24/03/1998 Hòa Bình Gò Vấp Y SĨ 02YS11B1 ongbutst01@gmail.com

20 1832420360 Nguyễn Thành Chính 17/05/2000 Quảng Ngãi Gò Vấp Y SĨ 02YS11A1 chinhlu113@gmail.com

21 2193240255 Lê Hùng Cương 16/01/2001 Bình Định Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1

22 1832420320 Nguyễn Quốc Duy 19/06/2000  Lâm Đồng Gò Vấp Y SĨ 02YS11A1 kaikukoko0@gmail.com

23 217180062 Ngô Thị Cẩm Giang 05/02/1995 Bà Rịa Vũng Tàu Gò Vấp Y SĨ 02YS11A1 camgiang05021995@gmai.com 

24 2193240214 Võ Thị Thu Hương 08/11/2001 Bình Định Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1 vothithuhuong9a22001@gmail.com

25 2193240280 Trần Trọng Huy 15/10/2001 Bình Định Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1

26 1832420129 Nguyễn Thị Thuý Huỳnh 07/09/1999 Tiền Giang Gò Vấp Y SĨ 02YS11A1

27 2193180081 Nguyễn Hữu Đăng Khoa 11/08/1999 Bà Rịa Vũng Tàu Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1 Khoanguyen262.kn@gmail.com

28 2193240259 Nguyễn Minh Khoa 10/08/2001 Bình Định Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1 minhkhoa425@gmail.com

29 2193240044 Đoàn Thanh Lam 20/11/2000 Quảng Bình Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1 doanthanhlam463@gmail.com
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30 2193240211 Huỳnh Thanh Lịch 24/04/2001 Bình Định Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1 thanhlich240401@gmail.com

31 2193240333 Nguyễn Cao Lộc 01/01/2000 Bà Rịa Vũng Tàu Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1 nguyencaoloc11205@gmail.com

32 2193240355 Thân Thị Lời 28/09/1980 Đồng Nai Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1 lethansamlv@gmail.com

33 2193240367 Hoàng Quốc Mạnh 07/05/1995 Đắk Lắk Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1 hoangmanh824@gmail.com

34 2193360225 Lưu Thị Nam 10/10/1988 Thái Nguyên Gò Vấp Y SĨ 02YS12D1 luuphuongnam89@gmail.com

35 2193240228 Nguyễn Thị Ý Như 01/01/2001 Đồng Tháp Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1 nhu2193240228@bachkhoasaigon.edu. vn

36 2193180087 Trần Lê Diễm Phúc 15/07/1998 An Giang Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1 phuctran1269@gmail.com

37 1832420314 Trần Nhật Quang 27/04/1999  Bình Định Gò Vấp Y SĨ 02YS11A1 quangtran110vnxl@gmail.com

38 2193180083 Nguyễn Hữu Sự 18/03/1999 Đắk Lắk Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1 huusu1803@gmail.com

39 2193240365 Lê Phú Tài 31/10/1987  Bình Định Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1 tai2193240365@bachkhoasaigon.edu.vn

40 2193240251 Lê Công Thắng 15/04/1984 Hà Nam Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1

41 2193240221 Nguyễn An Thành 01/09/2000 Long An Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1

42 2193240222 Ngô Thị Phương Thảo 11/10/1997 TP.HCM Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1 Phuongthaokg175@gmail.com

43 2193240191 Nguyễn Thương Thương 22/08/2001 Đắk Lắk Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1

44 2193240212 Nguyễn Duy Tính 29/09/2001 Bình Định Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1

45 2193180069 Từ Ngọc Tuyết Trang 13/08/1994 Đồng Tháp Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1 Trang2193180069@bachkhoasaigon.edu.vn

46 2193240028 Trần Thị Mộng Triêm 10/01/1983 Phú Khánh Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1

47 1832420149 Nguyễn Đức Triều 23/8/2000 Bệnh viện ĐẠI LỘC Gò Vấp Y SĨ 02YS11A1 0935428762tn@gmail.com

48 1832420371 Trần Văn Trung 19/07/2000 Thanh Hoá Gò Vấp Y SĨ 02YS11B1 trantrungg19@gmail.com

49 2193180111 Nguyễn Thị Kim Tuyến 22/11/1982 Long An Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1 Nguyenthikimtuyen3686@gmail.com

50 2193240319 Giáp Thị Ánh Tuyết 07/10/2000 Bắc Giang Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1 giapthianhtuyet07102000@gmail.com

51 1831820085 Nguyễn Thị Minh Uyên 02/05/1988 Đồng Nai Gò Vấp Y SĨ 02YS11B1 nguyenthiminhuyen4850@gmail.com

52 2193240335 Trần Thị Uyên 15/09/2000 Nghệ An Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1 tranuyen2516@gmail.com

53 2193240189 Nguyễn Thanh Vân 26/06/2001 Bình Định Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1

54 2193360037 Nguyễn Nguyễn Thụy Vi 14/07/2004 Đồng Nai Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1

55 2193180096 NguyễN ĐứC Vu Vũ 30/10/1984 Hải Phòng Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1 Vuthanh8410@gmail.com

56 1832420312 Nguyễn Thị Thuý Vy 27/08/2000 Bến Tre Gò Vấp Y SĨ 02YS11A1 Vymiu37@gmail.com

57 1203180047 Phan Trần Phương Nga 19/12/1995 Bình Dương Củ Chi YSĩ-Dược sĩ 01YS13A1C1 ngaphantranphuong@gmail.com

58 2193360136 Nguyễn Thị Hồng Nhung 28/02/1996 Tây Ninh Gò Vấp Kế toán Doanh nghiệp 02kt12D1 hongnhungnguyen2712@gmail.com
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59 1203180044 Lê Hữu Lộc 18/03/1990 Tây Ninh Củ Chi Y sỹ 01YS13A1 leloc0390@gmail.com

60 2203180002 Nguyễn Long Kim Phụng 24/01/1988 Tp.HCM Củ Chi Dược 01DS13B1,D1

61 2203360263 Nguyễn Thanh Lộc 28/03/2002 TP.HCM Gò Vấp Kế Toán Doanh Nghiệp 02KT13C1 thanhloc280302@gmail.com 

62 1833620088 Phan Võ Đình Chính 27/05/2003 Tp.HCM Gò Vấp Dược 02DS11C1 leonpoint27@gmail.com

63 1833620093 Cù Lê Uyển Khanh 07/09/2003 Tp Hồ Chí Minh Gò Vấp Dược 02DS11A1 leuyenkhanh.2003@gmail.com

64 1833620143 Nguyễn Hữu Ngọc 13/11/2003 Tp.hcm Gò Vấp Dược 02DS11C1 nguyenhuungoc13113003@gmail.com 

65 1833620127 Vo Thị Yến Nhi 11/10/1992 Thoại Sơn An Giang Gò Vấp Dược sĩ 02DS11DS Cogaibongdem92@gmail.com

66 1833620300 Lê Quang Thắng 03/07/2001 TPHCM Gò Vấp Dược Sĩ 02DS11C1 quangthangcuahientai@gmail.com

67 2193180058 Nguyễn Việt T Thống 20/02/1984 Tiền Giang Gò Vấp Dược sĩ 02DS12A1 Ngocvietrice@gmail.com 
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